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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 V/v Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại khi 

Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá tại tờ trình số 27/TT-VG ngày 24/1/2000.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.


Điều 2: Giao Sở Tài chính vật giá phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Địa chính và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.


Điều 3:   Quyết định này thay thế Quyết định số 1089/QĐ-UB ngày 18/11/1994 của UBND tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
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      CHỦ TỊCH

                                                                             Nguyễn Hữu Điền 

                                                                    (Đã ký)

QUY ĐỊNH

Về đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (Ban hành kèm theo quyết định số 564/2000/QĐ-UB ngày 14-3-2000 của UBND tỉnh Phú Thọ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bản quy định này ban hành các đơn giá đền bù thiệt hại về đất, các tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và hướng dẫn thực hiện các đơn giá đó; đồng thời cụ thể hoá một số điều trong Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các nội dung không nêu tại quy định này được thực hiện theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 145/1998/TT-BTC, văn bản số 4448/TC-QLCS của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. 1- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước có đất bị thu hồi (gọi chung là người bị thu hồi) được đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải là người có đủ điều kiện quy định tại điều 6 của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

2- Người được đền bù thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi phải là chủ sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND các cấp, hội đồng đền bù thiệt hại cấp tỉnh, huyện, các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản quy định này.

CHƯƠNG II

ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT

Điều 4. - Trường hợp đất đã được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 18-12-1980 (ngày ban hành Hiến pháp năm 1980), diện tích đất khi bị thu hồi không có đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng xét phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, được UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận, đã được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở thì được đền bù 100%.

- Trường hợp đất đã được sử dụng làm đất ở ổn định trong thời gian từ ngày 18-12-1980 đến ngày 15-10-1993 (ngày Luật đất đai có hiệu lực), tuy không có đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng xét phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, mặc dù đã được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì được đền bù 80%.

- Trường hợp sử dụng làm đất ở sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 tuy không có đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng xét phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, mặc dù đã được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng  đất ở nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được đền bù.

2- Việc đền bù bằng cách giao đất ở mới phải tuyệt đối tuân thủ theo quy hoạch được duyệt và mức đất đền bù theo quy định của UBND tỉnh. Nếu đền bù bằng tiền thì diện tích đất ở được tính đền bù không vượt quá hạn mức do UBND tỉnh quy định đối với từng vùng: 200 m2 đối với các phường, thị trấn, các xã đồng bằng; 300 m2 đối với các xã trung du; 400 m2 đối với các xã miền núi.

Phần diện tích còn lại (nếu còn) được xem là đất vườn liền nhà được đền bù theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Điều 5. Giá đất tính đền bù thiệt hại thực hiện theo bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định nhân với hệ số K. Hệ số K được xác định như sau:

1. Đối với đất đô thị

- Với đất ở: Đối với các hộ gia đình có khuôn viên rộng trong đó có đất nông nghiệp, lâm nghiệp thì được đền bù theo giá đất ở đô thị trong định mức đất ở quy định tại điểm 2 điều 4 bản quy định này. Phần diện tích còn lại được đền bù theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp cộng thêm 30 % chênh lệch giữa giá đền bù cho đất ở khuôn viên đó với giá đền bù đất nông nghiệp, lâm nghiệp ở khu vực đó.

- Với đất nông nghiệp, lâm nghiệp: Giá đất đền bù là giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp cộng thêm 30 % chênh lệch giữa giá đất ở của khu đất liền kề có giá thấp nhất cao hơn nó với giá đền bù cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

2. Đối với đất khu vực nông thôn

- Với đất ở: Đối với các hộ gia đình có khuôn viên đất rộng thì được đền bù theo giá đất ở trong định mức quy định tại khoản 2 điều 4 bản quy định này, phần diện tích còn lại được đền bù theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp và cộng thêm 30% giá đất cùng loại thuộc khu vực đó.

- Với đất nông nghiệp, lâm nghiệp: Giá đất đền bù được áp dụng như sau:

+ Tăng 20% áp dụng cho các thôn tiếp giáp với địa giới thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, đất hai bên đường trục chính liên xã trở lên, các tụ điểm kinh tế.

+ Tăng 15% áp dụng cho đất hai bên đường trục chính liên thôn, các tụ điểm kinh tế xã hội của khu phố mới Chu Hoá, Tiên Kiên( Lâm Thao), Z4 (Phù Ninh), Vũ ẻn (Thanh Ba), Tây Cốc, Sóc Đăng, Chi Đám (Đoan Hùng), Hoàng Xá, Cổ Tiết, đầu cầu Trung Hà, xã Hồng Đà (Tam Nông), La Phù (Thanh Thuỷ).

+ Tăng 10% áp dụng cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp khác còn lại.

+ Đất nông nghiệp xen kẽ trong các khu dân cư nông thôn được cộng thêm 30% giá đất cùng loại của khu vực đó.

CHƯƠNG III

ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN

Điều 6. Việc đền bù thiệt hại về tài sản đối với chủ sở hữu tài sản hợp pháp được áp dụng theo các bảng giá đền bù thiệt hại ban hành kèm theo quy định này.

Điều 7. 

- Đối với nhà, công trình bị phá dỡ một phần, nhưng phần diện tích còn lại không còn sử dụng được thì được đền bù thiệt hại cho toàn bộ công trình.

- Đối với nhà, công trình bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần diện tích còn lại thì được đền bù thiệt hại phần giá trị công trình bị phá dỡ và đền bù toàn bộ chi phí sửa chữa, hoàn thiện công trình còn lại.

- Đối với nhà, công trình có thể tháo rời và di chuyển đến chỗ ở mới để lắp đặt thì chỉ đền bù các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

- Đối với việc đền bù di  chuyển các công trình Di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, nghĩa trang liệt sĩ không theo quy định này. UBND tỉnh sẽ có quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 8. Đối với mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

Trên đất bị thu hồi có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, ngoài khoản đền bù sản lượng thuỷ sản theo diện tích mặt nước, người bị thu hồi đất còn được đền bù chi phí công đào theo khối lượng, nếu đắp bờ thì đền bù cho công đắp theo khối lượng, trường hợp tận dụng không phải đào đắp thêm thì chỉ đền bù công dọn dẹp.

Điều 9. Đối với cây ăn quả, cây lâu năm

Mức đền bù được xác định trên nguyên tắc người có cây phải chặt hạ, thu dọn trả lại mặt bằng cho người sử dụng đất. Mức giá quy định được tính đối với một số cây chính trồng theo quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với cây trồng xen ghép, tuỳ tường trường hợp cụ thể Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xác định mức đền bù theo tỷ lệ % so với cây trồng chính nhưng tối đa không quá 70%.

Cây đang trong thời kỳ thu hoạch đền bù theo giá trị còn lại của cây, chi phí chặ hạ vận chuyển về nơi ở  mới. Cây chưa hoặc bắt đầu thu hoạch đền bù chi phí trồng, chăm sóc từ khi trồng đến khi thu hồi đất, thì chi phí chặt hạ, vận chuyển về nơi ở mới tính theo mặt bằng giá thị trường bình quân tại khu vực đó.

Mức giá quy định tương ứng cho từng loại cây cùng cách phân loại được xác định chủ yếu  bằng cách đo đường kính và diện tích tán lá của cây. Đường kính đo tại vị trí cách mặt đất 1,5m, diện tích tán la đo bình quân độ phát triển của cành chiếu thẳng xuống mặt đất. Riêng đối với cây ghép, chiết đường kính đo tại vị trí cách mặt đất tại điểm chia nhánh của cây.

Trường hợp cây già cỗi không còn cho thu hoạch thì xếp theo loại chưa thu hoạch có mức cao nhất của từng loại cây tương đương.

Những cây chưa có trong quy định thì vận dụng loại cây có điều kiện sinh trưởng, chi phí trồng, chăm sóc và giá trị tương đương.

Đối với cây trồng đặc sản, có năng suất cá biệt, các loại hoa, cây cảnh.. . tuỳ theo từng trường hợp cụ thể Hội đồng đền bù đề nghị đơn giá riêng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 10. Đối với cây lấy gỗ.

Mức giá đền bù xác định trên nguyên tắc người có cây phải chặt hạ thu dọn trả mặt bằng cho người sử dụng đất. Cây trồng đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản thì đền bù chi phí trồng, chăm sóc đến thời điểm thu hồi. Cây hết thời gian xây dựng cơ bản gần đến tuổi khai thác thì đền bù chi phí chặt hạ vận chuyển về nơi ở mới và một phần giá trị cây (do khai thác sớm bị giảm sản lượng). Cây trồng đã đến tuổi khai thác thì đền bù chi phí công chặt hạ, vận chuyển về nơi ở mới.

Cây trồng lẻ tẻ rải rác hoặc theo hàng do đếm từng cây đường kính cây đo tại vị trí cách mặt đất 1,2 m.

Cây trồng thành rừng, chưa đến tuổi khai thác, diện tích lớn có dự án được duyệt thì mức đền bù xác định theo chi phí trồng chăm sóc đến thời điểm thu hồi. Nếu vốn trồng rừng thuộc vốn vay Ngân hàng mức đền bù bằng tổng cộng chi phí trồng chăm sóc và lãi vay ngân hàng theo khế ước.

Đối với những cây đặc biệt quí hiếm chu kỳ sinh trưởng quá dài thì tuỳ từng loại cây Hội đồng đền bù đề nghị đơn giá riêng.

Điều 11. Đối với tre, bương, mai, diễn, nứa.

Mức đền bù được xác định trên nguyên tắc người có cây phải chặt hạ giải toả mặt bằng trả lại đất cho người sử dụng. Cây đã đến tuổi khai thác đền bù công chặt hạ và chi phí vận chuyển đến nơi ở mới. Cây chưa đến tuổi khai thác đền bù chi phí chặt hạ và giá trị cây.

Điều 12. Mức đền bù thiệt hại đối với cây hàng năm, vật nuôi trên đất có mặt nước được tính bằng giá trị sản lượng thu hoạch trong một năm theo năng suất bình quân của ba năm trước đó liền kề, với giá trung bình của nông sản, thuỷ sản cùng loại ở thị trường địa phương. Trên nguyên tắc trồng cây gì, con gì đền bù theo năng suất, giá của cây, con đó.

Điều 13. Đối với mồ mả

Mức đền bù được xác định trên nguyên tắc người có mộ tự tổ chức di chuyển, các chi phí đào đắp, vận chuyển tiểu sành bình thường, khối lượng xây cụ thể, lệ phí nghĩa trang và một số tín ngưỡng khác cho hai nơi (nơi cũ và mới).

Riêng mộ chưa có người nhận giao cho ban quản lý dự án chủ trì phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện việc di chuyển.

Điều 14: Đối với đào đắp san gạt mặt bằng:

Đền bù chi phí đào đắp nơi ở mới (nếu đền bù bằng đất) trên nguyên tắc:

- Khối lượng đào đắp diện tích dưới 1.000 m2 đền bù bằng tiền cho chủ hộ theo giá đào đắp thủ công hiện hành.

- Khối lượng đào đắp diện tích trên 1.000 m2 phải có hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mức đền bù theo Quyết định phê duyệt dự toán của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 15: Đối với vật liệu rời và dụng cụ sinh hoạt gia đình.

Nguyên tắc: Các vật liệu rời trên đất bị thu hồi (không thuộc kết cấu công trình) được đền bù chi phí vận chuyển đến nơi ở mới. Nếu phải di chuyển chỗ ở cả gia đình ngoài khoản đền bù về nhà cửa, cây cối.. . chủ hộ còn được đền bù chi phí vận chuyển dụng cụ sinh hoạt gia đình (bàn, ghế, giường, tủ .. .) mức đền bù tính theo số nhân khẩu hiện sống trong gia đình.

CHƯƠNG IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 16: Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống, chính sách hỗ trợ khác, chi phí tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo điều 25, 26, 27 Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ.

Điều 17: Hỗ trợ chi phí đào tạo cho những lao động nông nghiệp nhưng phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất. Mỗi lao động chính được hỗ trợ tối đa với số tiền bằng 4 tháng học nghề với mức: 150.000 đ/tháng x 4 tháng = 600.000 đ, số tiền này cấp trực tiếp cho người lao động hoặc có thể cấp cho tổ chức đào tạo của địa phương.

- Nếu hộ có diện tích bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được hỗ trợ bằng 20% giá trị đất bị thu hồi.

- Nếu hộ có diện tích bị thu hồi từ 30% - 50% diện tích đất nông nghiệp được giao  thì  được một suất hỗ trợ.

- Nếu hộ có diện tích bị thu hồi từ 51% - 70% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được hai suất hỗ trợ.

- Nếu hộ có diện tích bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp được giao thì được hỗ trợ cho tổng số lao động nông nghiệp trong độ tuổi có tên trong sổ hộ khẩu của hộ đó.

Điều 18. Hỗ trợ ngân sách xã: Những xã bị thu hồi nhiều đất thì tuỳ từng trường hợp cụ thể địa phương bị thu hồi đất thống nhất cùng chủ dự án, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng.

1. Căn cứ vào Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào quy mô, đặc điểm và tính chất của từng dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB ở cấp tỉnh hoặc hội đồng đền bù cấp huyện.

- Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng cấp tỉnh thành phần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện Sở Tài chính - Vật giá làm phó Chủ tịch Hội đồng, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc itnhr, đại diện UBND huyện, thành, thị có đất bị thu hồi, chủ dự án (chủ sử dụng) và đại diện những người được đền bù thiệt hại.

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng cấp huyện, thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành, thị làm Chủ tịch Hội đồng các thành viên gồm đại diện Phòng Tài chính, Phòng Địa chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND xã, phường,thị trấn có đất bị thu hồi, chủ dự án (chủ sử dụng đất) và đại diện những người được đền bù thiệt hại.

- Hội đồng đền bù  có trách nhiệm: Tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách để người có đất bị thu hồi và nhân dân hiểu, căn cứ bản kê khai diện tích khối lượng của chủ nhân hợp pháp đối chiếu với thực tế, lập biên bản xác định diện tích, khối lượng từng loại tài sản hiện có trên đất, giám sát việc thanh toán.

- Hội đồng đền bù GPMB được thành lập cho từng công trình, từng dự án và hoạt động cho đến khi thực hiện xong công việc đền bù giải phóng mặt bằng công trình đó. Chi phí hoạt động được tính trong chi phí của dự án.

2. Chủ tịch UBND huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo hội đồng đền bù lập phương án trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh làm cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành phần Hội đồng thẩm định cấp tỉnh gồm:

+ Sở Tài chính - Vật giá - Chủ tịch Hội đồng.

 + Sở Địa chính - Uỷ viên

+ Sở Xây dựng - Uỷ viên

- Tuỳ đặc điểm tính chất công trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng đề nghị mời thêm một số thành viên khác tham gia Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng cho phù hợp.

Điều 20. Trình tự thực hiện và thủ tục lậ phương án đền bù

1. Hội đồng đền bù GPMB xác định tổng mức phải đền bù thiệt hại cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản đền bù khác. Xác định mức đền bù, trợ cấp hỗ trợ cho từng đối tượng, tổng hợp lập phương án đền bù.

a) Báo cáo Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với Hội đồng đền bù lập ở cấp huyện, thành, thị.

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp Hội đồng đền bù cấp tỉnh.

2. Phương án đền bù lập thành 2 phần

Phần 1: Xác định mức đền bù do  chủ dự án sử dụng đất phải chi trả.

Phần 2: Xác định mức đền bù, trợ cấp cho từng chủ sử dụng đất bị thu hồi.

3. Thủ tục hồ sơ đền bù:

- Quyết định thu hồi, giao, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

- Sơ đồ mặt bằng hiện trạng khu đất xây dựng.

- Biên bản giao mốc giới đất xây dựng công trình tại thực địa.

- Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ của người có đất đang sử dụng bị thu hồi.

- Biên bản kiểm kê của Hội đồng đền bù.

- Phương án đền bù chủ đầu tư hoặc Hội đồng đền bù lập.

- Bảng tổng hợp kinh phí.

- Bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi.

- Tờ trình xin thẩm định và duyệt phương án đền bù.

- Các giấy tờ có liên quan.

Thời gian thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng của Hội đồng thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phương án đền bù giải phóng mặt bằng do Hội đồng đền bù cấp huyện gửi đến.

Điều 21. Sau khi có phương án đền bù được duyệt, người bị thu hồi đất có trách nhiệm nhận tiền đền bù di chuyển, trả lại mặt bằng cho người sử dụng đất, việc di chuyển phải hoàn thành trong thời gian quy định của phương án đền bù được duyệt. Trường hợp không thực hiện đúng quy định thì Hội đồng đền bù báo cáo UBND cùng cấp áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải di chuyển để giải phóng mặt bằng.

Điều 22. Những phương án đền bù được phê duyệt trước bản quy định này mà chưa giải toả do chủ đầu tư chưa có tiền trả, địa phương chưa giao đất thì Hội đồng đền bù có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 23.  Khi có thay đổi về giá cả và chế độ chính sách đền bù của Nhà nước, Sở Tài chính - vật giá có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh đơn giá trình UBND tỉnh quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tài chính - Vật giá để tập hợp trình UBND tỉnh xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

                                            T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                           Nguyễn Hữu Điền

                                                                   (Đã ký)

BẢNG SỐ 1: ĐƠN GIÁ GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM

(Lúa, Ngô, Khoai, Sắn, Lạc, Đậu.. .)

(Ban hành theo Quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000

của UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Sản lượng cây trồng:

Căn cứ diện tích đất và năng suất cây trồng bình quân 3 năm gần nhất của từng loại cây trồng theo niên giám thống kê, kết hợp năng suất thực tế có xác nhận của Phòng Thống kê và Phòng Nông nghiệp huyện, thành, thị để tính sản lượng đền bù.

II- Giá cả đền bù:

Căn cứ giá cả từng loại bình quân trên thị trường tại thời điểm đền bù
